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BÀI 16. VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỈ XIX 
(Thời lượng:    tiết)
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I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức
– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
– Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
– Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
2.Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, nhận xét, đánh giá và liên hệ vấn đề.
b) Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu hình ảnh và tư liệu văn bản, video để tìm hiểu tình hình của Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu thêm về  ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
3.Về phẩm chất
-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ học tập mà GV đã giao
-Trung thực: Đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và cuộc sống.
-Chăm chỉ: Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
-Nhân ái: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Yêu nước: Có ý thức bảo vệ di tích lịch sử của nhân loại và dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
- Máy tính, Laptop.
- SMart Tivi
2.Học liệu dạy học
- SGK, SGV.
- Bài giảng power point
- Phiếu học tập.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
+ https://www.youtube.com/watch?v=KtOYUJF2lBE
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG

	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được một vài nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
- Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị tiếp nhận kiến thức mới.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video về tình hình Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX tìm ra một số nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Xem đoạn video sau và kiến thức đã học, em hãy tìm những nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=KtOYUJF2lBE
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của GV
B3: Báo cáo thảo luận
GV: - Yêu cầu đại diện của một vài cá nhân lên trình bày sản phẩm.
        - Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: HS báo cáo, còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét Chuẩn xác kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.


HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884

	a) Mục tiêu: Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
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c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
NV1.
- Đầu năm 1860, Pháp phải điều quân sang chiến trường khác, chỉ để lại Gia Định gần 1000 quân canh giữ phòng tuyến dài khoảng 10 km. => Nguyễn Tri Phương huy động lực lượng tập trung củng cố Đại đồn Chí Hoà, tổ chức phòng thủ.
- Trong những năm 1861 - 1862, Pháp tập trung quân về Gia Định, tấn công và chiếm được Đại đồn Chí Hoà, sau đó lần lượt đánh chiếm tỉnh Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long. 
 Quân triều đình kháng cự quyết liệt nhưng thua và rút chạy. Phong trào kháng chiến của nhân dân dâng cao, tiêu biểu là: khởi nghĩa của Trương Định (1861 - 1864). Đến tháng 6/1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.
- Từ ngày 20 đến 24/6/1867, thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, sau đó tuyên bố 6 tỉnh Nam Kì là đất của Pháp và chỉ có chính quyền duy nhất ở đây là chính quyền thuộc địa Pháp. 
 Trong khi triều đình bất lực, phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức, nhưng cuối cùng đều bị dập tắt.
NV2.
- Chống Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873 - 1874):
+ Tháng 10/1873, Ph. Gác-ni-ê chỉ huy hơn 200 quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra Bắc.
+ Ngày 20/11/1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu cản địch nhưng không được. Quân Pháp chiếm được thành Hà Nội, sau đó mở rộng đánh chiếm một số tỉnh thành lân cận.
+ Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì vẫn quyết tâm kháng chiến, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. Tiêu biểu là: chiến thắng Cầu Giấy (21/12/1873) đã khiến Gác-ni-ê và hàng chục lính Pháp thiệt mạng.
+ Giữa lúc tinh thần kháng chiến của nhân dân đang lên cao, năm 1874, nhà Nguyễn tiếp tục kí với Pháp bản Hiệp ước Giáp Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì và nhiều điều khoản bất lợi khác.
- Chống Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882 - 1883):
+ Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, tháng 3/1882, Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân từ Sài Gòn kéo ra Bắc Kì.
+ Ngày 25/4/1882, quân Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. Hoàng Diệu chỉ huy quân sĩ chống trả quyết liệt nhưng không giữ được thành. Ông đã tự vẫn để không bị rơi vào tay giặc.
+ Nhiều sĩ phu, văn thân ở các địa phương vẫn tổ chức phong trào chống Pháp, gây cho kẻ địch nhiều khó khăn. Tiêu biểu là: chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883) đã khiến Ri-vi-e và hàng chục lính Pháp thiệt mạng.
- Pháp tấn công Thuận An, nhà Nguyễn đầu hàng (1883 - 1884):
+ Ngày 18/8/1883, quân Pháp tấn công Thuận An (Huế). Sau vài ngày chống trả quyết liệt, triều đình Huế buộc phải đình chiến và chấp nhận kí Hiệp ước Hác-măng (1883), với nội dung cơ bản là: thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì; Vùng đất Trung Kì do triều đình Huế cai quản dưới quyền điều khiển của viên Khâm sứ Pháp chỉ bao gồm từ Đèo Ngang đến giáp Bình Thuận,…
+ Việc triều đình kí Hiệp ước Hác-măng làm cho phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân bùng lên mạnh mẽ. Trước tình hình đó, Pháp kí với triều đình Huế Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), trong đó sửa lại một số điều của Hiệp ước Hác-măng nhằm xoa dịu dư luận.
 Với Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt, thực dân Pháp về cơ bản đã hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
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NV1: Đọc thông tin bảng 16.2 và Lược đồ hình 16.3, hãy nêu quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1873.
-Duyên cớ
-Trình bày những sự kiện tiêu biểu trên lược đồ
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NV2: Đọc thông tin mục 2 và tranh ảnh hình 16.4, 16.5, nêu quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1873 - 1884.
- Những năm 1873 – 1874
- Những năm 1882 – 1883
- Những năm 1883 – 1884
(Nguyên nhân/bối cảnh, sự kiện tiêu biểu, kết quả)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem tranh ảnh (video) và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động tiếp theo
	I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884
1.Giai đoạn 1858-1873
-Lấy cớ bảo vệ đạo Thiên Chúa giáo; đêm 31/8 rạng sáng 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
-Quân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của giặc.
-Tháng 2/1859, Pháp tấn công và chiếm Gia Định, thừa thắng chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
-Tháng 6/1862, triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp.
-Phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ vẫn diễn ra sôi nổi với hình thức phong phú.


2.Giai đoạn 1874 – 1884
a) Chống Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873 – 1874), Hiệp ước Giáp Tuất
- Tháng 10-1873, P.Gác-ni-ê chỉ huy hơn 200 quân kéo ra Bắc Kì. 
- Ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng và chiếm được thành Hà Nội. 
- Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì vẫn quyết tâm kháng chiến, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. 
- Ngày 21-12-1873, Chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, lo sợ. 
-Năm 1874, Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874):  thừa nhận chủ quyền của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kì,…
b) Chống Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882 – 1883)
- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874), tháng 3-1882, H.Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân kéo ra Bắc Kì.
- Ngày 25-4-1882, quân Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. 
- Nhiều sĩ phu, văn thân ở các địa phương vẫn tổ chức phong trào chống Pháp. 
- Ngày 19-5-1883, chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai giết được Ri-vi-e và nhiều lính Pháp.
c) Chống Pháp tấn công Thuận An, Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt
- Ngày 18-8-1883, quân Pháp tấn công Thuận An (Huế).
- Triều đình Huế xin đình chiến và chấp nhận kí Hiệp ước Hác-măng (1883)Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân bùng lên mạnh mẽ. 
-Năm 1884, Pháp kí với triều đình Huế Hiệp ước Pa-tơ-nốt  cơ bản đã hoàn thành xâm lược Việt Nam.



	[bookmark: 4]II. Những đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước

	a) Mục tiêu: Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
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Khai thác thông tin, tư liệu SGK/76, bảng 16 và hình 16.6 em hãy:
1. Trình bày nguyên nhân xuất hiện phong trào cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX.
2.  Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
1. Nguyên nhân
+ Ở nửa sau thế kỉ XIX, triều Nguyễn lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước suy yếu, lại phải lo đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp.
+ Một số quan lại, sĩ phu thức thời, tiêu biểu như: Nguyễn Trường Tộ, Trần Đình Túc, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ trạch,… đã nhận thức rõ sự bảo thủ của triều đình nên đã mạnh dạn đem kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân xây dựng các bản điều trần gửi lên triều đình Huế đề nghị thực hiện cải cách.
2.Nội dung
+ Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 58 bản điều trần, đề nghị: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển nông nghiệp, công - thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,...
+ Năm 1868, Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế và Đinh Văn Điền đề nghị mở cảng Trà Lí (Nam Định), đẩy mạnh khai khẩn đất hoang, khai mỏ, mở mang thương nghiệp, củng cố quốc phòng....
+ Năm 1872, Viện thương bạc đề nghị mở ba cảng biển ở miền Bắc và miền Trung, đẩy mạnh giao thương với bên ngoài,...
+ Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch gửi hai bản điều trần “Thời vụ sách” (thượng và hạ) lên vua Tự Đức, phân tích rõ lợi hại của phương lược Hoà - Thủ - Chiến, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước,...
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
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Khai thác thông tin, tư liệu SGK/76, bảng 16 và hình 16.6 em hãy:
1. Trình bày nguyên nhân xuất hiện phong trào cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX.
2.  Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem video và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động tiếp theo
	II. Những đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước
+ Từ 18631871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình 58 bản điều trần, đề nghị: chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển kinh tế, cải tổ giáo dục,...
+ Năm 1868, Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế và Đinh Văn Điền đề nghị mở cảng Trà Lí (Nam Định), đẩy mạnh khẩn hoang, khai mỏ,....
+ Năm 1872, Viện thương bạc đề nghị mở ba cảng biển ở miền Bắc và miền Trung, đẩy mạnh giao thương,...
+ Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch gửi hai bản điều trần “Thời vụ sách” đề nghị: chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước,...




	III. Phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế

	a) Mục tiêu: Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.
 [image: ] [image: ]
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NV1:Đọc thông tin SGK/77, 78, 79 và quan sát các hình từ 16.7 đến 16.10, em hãy:
1. Cần Vương là gì? Các cuộc KN tiêu biểu của phong trào?. 
2. Trình bày những nét chính về khởi nghĩa Bãi Sậy (Lãnh đạo; Địa bàn hoạt động; Diễn biến chính;Kết quả)
3. Trình bày những nét chính về khởi nghĩa Hương Khê (Lãnh đạo; Địa bàn hoạt động; Diễn biến chính;Kết quả)
[image: ]
NV2:  Đọc thông tin SGK/79, 80 và quan sát hình 16.12, trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 
1.Nguyên nhân
2. Diễn biến.
3. Ý nghĩa.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
NV1:
1.Phong trào Cần Vương
- Cần Vương được hiểu là giúp vua, nó có ý nghĩa cho sự phò vua giúp nước. Thực chất phong trào Cần Vương là tập hợp hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang diễn ra trên phạm vi cả nước từ năm 1885 đến năm 1896 với sự hưởng ứng từ chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.
-Một số cuộc K/N tiêu biểu:
Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)
Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)
2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)
- Lãnh đạo: Đinh Gia Quế và Nguyễn Thiện Thuật
- Địa bàn hoạt động: vùng bãi sậy ở phủ Khoái Châu (Hưng Yên); sau đó mở rộng ra các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh,…
- Diễn biến chính:
+ Nghĩa quân nhiều lần đẩy lui các đợt tấn công, càn quét của địch; từng bước mở rộng địa bàn chiến đấu.
+ Trong những năm 1885 - 1889, thực dân Pháp mở nhiều cuộc càn quét vào Bãi Sậy, làm cho lực lượng nghĩa quân suy giảm và rơi vào thế bị bao vây, cô lập; nghĩa quân suy yếu dần.
- Kết quả: cuối năm 1892, khởi nghĩa bị dập tắt.
3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng,…
- Địa bàn hoạt động: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
- Diễn biến chính:
+ 1885 - 1888 là giai đoạn chuẩn bị lực lượng, xây dựng công sự, rèn đúc khí giới và tích trữ lương thảo. Nghĩa quân được tổ chức quy củ, phiên chế thành 15 quân thứ, đặt dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh tài ba. Họ đã tự chế tạo được súng trường theo mẫu súng của Pháp.
+ 1888 - 1896 là giai đoạn đẩy mạnh hoạt động, tổ chức các cuộc tập kích, tấn công đường giao thông và đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của quân Pháp. Thực dân Pháp tiến hành bao vây, cô lập nghĩa quân và mở nhiều cuộc tấn công vào căn cứ Ngàn Trươi, làm cho lực lượng nghĩa quân suy yếu dần.
- Kết quả: cuối năm 1895, Phan Đình Phùng bị thương nặng và hi sinh. Đến năm 1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa cũng bị thực dân Pháp bắt.
NV2: 
1. Nguyên nhân bùng nổ
- Khi Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kỳ, Yên Thế trở thành đối tượng bình định của thực dân Pháp.
- Năm 1884, khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ với mục tiêu giữ đất, giữ làng, chống lại sự xâm lược của Pháp.
2.Diễn biến chính
- Lợi dụng địa hình hiểm trở, nghĩa quân Yên Thế xây dựng nhiều công sự chiến đấu lợi hại và áp dụng cách đánh độc đáo khiến quân Pháp gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại. Các căn cứ Hố Chuối, Đồng Hom, Phồn Xương,... chính là nơi diễn ra các trận đánh tiêu biểu giữa nghĩa quân Yên Thế và quân Pháp.
- Hoạt động của nghĩa quân Yên Thế kéo dài gần 30 năm, phát triển qua bốn giai đoạn.
+ Giai đoạn 1884 - 1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, đẩy lui nhiều đợt càn quét của quân Pháp và làm chủ một vùng rộng lớn.
+ Giai đoạn 1892 - 1897, Nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng căn cứ. Đề Thám chấp nhận giảng hòa với Pháp lần thứ nhất.
+ Giai đoạn 1897 - 1908, Đề Thám chủ động đề nghị giảng hoà với Pháp lần thứ hai. Căn cứ Yên Thế trở thành nơi hội tụ của những người yêu nước từ khắp nơi kéo về.
+ Giai đoạn 1909 - 1913, thực dân Pháp tăng cường lực lượng đàn áp. Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.
3. Ý nghĩa:
- Thể hiện tinh thần yêu nước, cổ vũ phong trào đấu tranh chống Pháp.
- Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
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NV1:Đọc thông tin SGK/77, 78, 79 và quan sát các hình từ 16.7 đến 16.10, em hãy:
1. Cần Vương là gì? Các cuộc KN tiêu biểu của phong trào?. 
2. Trình bày những nét chính về khởi nghĩa Bãi Sậy (Lãnh đạo; Địa bàn hoạt động; Diễn biến chính;Kết quả)
3. Trình bày những nét chính về khởi nghĩa Hương Khê (Lãnh đạo; Địa bàn hoạt động; Diễn biến chính;Kết quả)
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NV2:  Đọc thông tin SGK/79, 80 và quan sát hình 16.12, trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 
1.Nguyên nhân
2. Diễn biến.
3. Ý nghĩa.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Xem video và đọc thông tin ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chuẩn xác kiến thức 
Chuyển dẫn sang hoạt động Luyện tập
	III. Phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế 
1/ Phong trào Cần vương (1885 – 1896)
a.Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)
- Lãnh đạo: Đinh Gia Quế và Nguyễn Thiện Thuật
- Địa bàn hoạt động: vùng bãi sậy ở phủ Khoái Châu (Hưng Yên); sau đó mở rộng ra các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh,…
- Diễn biến chính:
+ Nghĩa quân nhiều lần đẩy lui các đợt tấn công, càn quét của địch; từng bước mở rộng địa bàn chiến đấu.
+ Sau đó, Pháp mở nhiều cuộc càn quét vào Bãi Sậy, nghĩa quân suy yếu dần.
- Kết quả: cuối năm 1892, khởi nghĩa bị dập tắt.
b.Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng,…
- Địa bàn hoạt động: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
- Diễn biến chính(lược đồ)
+ 1885 - 1888 là giai đoạn chuẩn bị lực lượng, xây dựng công sự, rèn đúc khí giới và tích trữ lương thảo. + 1888 - 1896 là giai đoạn đẩy mạnh hoạt động, tổ chức các cuộc tập kích, tấn công đường giao thông và đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của quân Pháp. 
- Kết quả: cuối năm 1895, Phan Đình Phùng bị thương nặng và hi sinh. Đến năm 1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa cũng bị thực dân Pháp bắt.

2/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)
a. Nguyên nhân bùng nổ
- Khi Pháp mở rộng chiếm đóng Bắc Kỳ, Yên Thế trở thành đối tượng bình định của chúng.
- Năm 1884, khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ với mục tiêu giữ đất, giữ làng, chống lại sự xâm lược của Pháp.
2.Diễn biến chính
+ Giai đoạn 1884 - 1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, đẩy lui nhiều đợt càn quét của quân Pháp và làm chủ một vùng rộng lớn.
+ Giai đoạn 1892 - 1897, Nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng căn cứ. Đề Thám chấp nhận giảng hòa với Pháp lần thứ nhất.
+ Giai đoạn 1897 - 1908, Đề Thám chủ động đề nghị giảng hoà với Pháp lần thứ hai. Căn cứ Yên Thế trở thành nơi hội tụ của những người yêu nước từ khắp nơi kéo về.
+ Giai đoạn 1909 - 1913, thực dân Pháp tăng cường lực lượng đàn áp. Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.
3. Ý nghĩa:
- Thể hiện tinh thần yêu nước, cổ vũ phong trào đấu tranh chống Pháp.
- Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.




HĐ 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Dựa vào kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao (Bài tập 1, 2 SGK/80)
[image: ]
c) Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh/nhóm học sinh
Gợi ý bài tập 1:
[image: ]
Gợi ý bài tập 2:
	[bookmark: _GoBack] 
	Khởi nghĩa Bãi Sậy
(1883 - 1892)
	Khởi nghĩa Hương Khê
(1885 - 1896)
	Khởi nghĩa Yên Thế
(1884 - 1913)

	Lãnh đạo
	Đinh Gia Quế;
Nguyễn Thiện Thuật
	Phan Đình Phùng;
Cao Thắng;
	Đề Nắm;
Hoàng Hoa Thám,…

	Địa bàn hoạt động
	Căn cứ chính ở vùng Bãi sậy (Khoái Châu, Hưng Yên).
	4 tỉnh Bắc Trung Kì (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).
	Vùng núi rừng Yên Thế (Bắc Giang).

	Hoạt động nổi bật
	- Đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quét của quân Pháp.
- Từ 1885 - 1889, bị Pháp bao vây, cô lập lực lượng nghĩa quân suy giảm dần.
	- 1885 - 1888, chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ, rèng đúc vũ khí…
- 1888 - 1896, chiến đấu ác liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quét của quân Pháp.
	- Đẩy lui nhiều đợt tấn công, càn quyets của quân Pháp.
- Hai lần giảng hòa với Pháp để tranh thủ thời gian, xây dựng lực lượng.

	Kết quả,
ý nghĩa
	- Kết quả: thất bại.
- Ý nghĩa:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Pháp.
+ Góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.


d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoàn thành bài tập SGK/80
Nhóm 1,2: Bài tập 1
Nhóm 3, 4: Bài tập 2
[image: ]
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HĐ 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Bài làm của HS 
d) Tổ chức thựchiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV giao bài tập)
Hoàn thành bài tập 3 SGK/80 và nộp bài trên link Padlet GV gửi trên nhóm lớp.
[image: ]
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
******************************
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Bang 16. Nhitng dé nghi cdi cdch ciia quan lai, T phu yéu medc

Nhan vit Dé nghi cii cich

‘Tirnam 1863 dén nam 1871, da gii Ién triu dinh Ty Dic nl
ban diéu trin, d& nghi chén chinh bo may quan lai, phat trién
nong nghiép. cong — thwong nghiép v tai chinh, chinh don vo
bi, md rong ngoai giao, cai to gido dyc,

“Trin Dinh Tac, Nim 1868, dé nghi mo cua hiéu thong thuong & cua bien
Nguyén Huy Té,  Tra Ly (Nam Binh), diy manh khai hoang, khai mo, ciing ¢§
Pinh Vin Dién  quc phong....

Cic quan o Vién
Co mit va Vién
Thuongbae |

Nam 1873, dé nghi mo cira hi¢u budn bin & ba cua bién
(P Ning, Ba Lat, D6 Son)..

Nam 1877 va 1882, gui hai ban diéu trin Thoi vu sach
(thuong va ha) lén vua Ty Dire, phin tich rd loi hai cua phuong,
Irge Hoa — Thi — Chién, dé nghi chin hung dn khi, khai thong
dan tri, bao vé dét nudc,.

Nguyén Lo Trach
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o Nguy&n Truding T6 1& mét trong nhirng ngudi ¢6 tu twéng canh tan
@At nude tiéu biéu clia Viet Nam cudi thé ki XIX. V6i long yéu nudc va
vén hiéu biét su réng, 6ng da dua ra nhirng dé nghi cai cach dét nuéc
trén nhiu linh vire. Mt sé & nghi cai cach clia Nguy&n Truong To dén
nay van con gié tri

“T6i xem khép thién ha tir xwa dén nay, cdc nude so di bdo
16n dige ddi ldu, khong mede nio khong do hai diéu kién la
gidu va manh. Ma s6 d¥ durge gicu manh thi khong thé khong

Hinh 16.6. Nuyén Truong To | bt ddu bang viée mo réng ddt dai lam dong dan chiing, thong
(1830 - 1871) thwong qua lgi va giao du voi cac nuoc”.

(Ban diéu trin cia Nguyén Truong Té gui lén vua Tu Dl
nim 1871, theo: Trwong Ba Can, Nguyén Truong T6
con nguvi v di thao, NXB Hong Dire, Ha Néi, 2019, tr.484)
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Hinh 16.7. Bén thevua Ham Nghi va c4c tuéng st Cén vuong
0'Tan S (tinh Quang Tri)
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O Nguy&n Thién Thuat ting lam quan dén chirc Tan tuong
quén vu. Khi thuc dan Phap danh chiém Béc Ki Ian ther hai,
6ng da khang lénh bai binh clia triéu dinh, tham gia té chirc
phong trao chéng Phap & Hai Duong, Hung Hoa, Tuyén Quang,
Lang Son,... Sau khi thanh Lang Son Thét tha (1885), 6ng lanh
sang Trung Qudc. Khi phong trao Can vuong bung nd, 6ng
tré v& tb chure lai phong trao chéng Phéap & viing Bai Say.

4
Hinh 16.8. Nguyén Thién Thuat (1844 - 1926)




image13.png
Vh 185, raada g
(141- 105

© e iom preng timg 5
kBt T
D, am cuan Now a3 tong
b a0 Hud Do prin b
o phe i i v
it g b i, K Tom
Thét Tt s Hom g
a Ha Tion, ong vin aén yét
i 8 e gao tong ke
b e phong o anbng Prsp
Pgay tal qub nha.




image14.png
i 16,10, L 48 K g g K 125 - 1698

@) i s i Trwo — Vo Quarg, G b g tam i
oot ra i Fran B Prrg Gy g
it g il g s, 50 e
cruyniong e, o v o dirg oo o




image15.png
NI¥Bu todn ngha quan hoat dong riong 6 Tham chi dong 06 nghi idng hod i Phip
16, ady u nhidu dot can quétcla quan 140 1 hai. Can 4 Yei Thé 18 thanh no 1y
Phap va lam chi mot ving 160 . i nhng nguts yeu UGG  kndp ot k6o v

1884 - 1802 1892 - 1897 1897 -1908 1909 - 1913

Nohia quan v chién 0y, via xdy Thye din Phap tang cubng ue uong
dung can cd. B8 Tham chép nhan dan . Sau kni B6 Tham bi s hai,
gling hoa vor Php dn hd nhat phong tdo tan .

i 16.12. 518 qud i bt dbog ca nga qun Yen TG (1884 - 1913)

Do La cuge khin nghta o i qua chién di cao, it gt mgt 5 g qdn dich
Khing phi L i, gp phin ngdn hin buce tén cia ke xim g, Khicn cho ching
i K phat nin chi, 4 la rong tdm tr ching g di eomg sdu s vé tiém I
s tranh it phom phi, bén bicia dn e 1t N

(Nguyén Van Kidm, Phong rdo nong din Yén Thé ching thie din Phip xdm e
(1884 1913), NXP ai hoe Que gia 1 Ngi, Ha Nai, 2001, 1:208)
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1. Vé so dd tu duy vé qua trinh thue dan Phap xam luoce Viét Nam va cudc khang
chién ctia nhan dan Viét Nam tir nam 1858 dén nam 1884.

2. Lap bang hé thong kién thirc vé cac cude khai nghia tiéu biéu trong phong
trao Can vuong va khoi nghia Yén Thé theo goi y sau:
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Lién quan Phap - Tay
Ban Nha nd sung tan
céng Da Nang, m& dau

cuéc chién tranh xam
lvoc Viét Nam.

1/9/1858

Phap xay dwng va cung
cb bd may cai tri & Nam
Ky, tich cwec chuén bi cho
cac bwdc xam lwgc tiép
theo.

1867 - 1873

Thwe dan Phap tan cong
B&c Ky lan thr nhét; ki

v&éi nha Nguyén ban
Hiép woc Giap Tuét.

Thwe dan Phap chuyén
hwéng tadn cbéng vao
Nam Ki, danh chiém
thanh Gia Dinh.

Thang 2/1859

Thyc dan Phap danh
chiém ba tinh Vinh Long,
An Giang, Ha Tién.

Thang 6/1867

Thwe dan Phéap tan cong
Bé&c Ky lan thi hai.

Phap phédi diéu quan
sang chién trwdng khac,
chi dé lai Gia Pinh gan
1000 quén canh gilr
phong tuyén dai 10 km.

1860

Phap tan cong va chiém
dwoc Pai d6n Chi Hoa,
sau dé l1an lwot chiém:
Dinh Twdng, Bién Hoa,
Vinh Long; ki vé&i nha
Nguyén ban Hiép wdc
Nham Tuét.

1861 - 1862

Phap tan cdng Thuén An
(Hué); nha Nguyén dau
hang, 1an lwot ki voi
Phap cac ban Hiép wéc

1873 - 1874

1882 - 1883

Hac-mang va Pa-to-nét.

1883 - 1884

So db qué trinh thuc dan Phép xam Iuwoc Viét Nam (1858 - 1884)
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3. Suu tam tu liéu vé mét trong nhing lanh tu cia phong trao yéu nude chéng
thue dan Phap nira sau thé ki XIX. Gi6i thiéu tu lidu d6 véi thiy c6 va ban hoc.
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Hinh 16.1. Quan Phép danh chiém thanh Gia Dinh (tranh v&)
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